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THÔNG BÁO 

Danh sách các quy trình kỹ thuật KCB 

thường thực hiện tại bệnh viện 

 

 

STT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH 

1  
Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám 

bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp” 

Quyết định số 654 /QĐ-BYT 

ngày 24/02/2014  

2  
Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật 

chuyên ngành Hóa sinh 

Quyết định 7034/QĐ-BYT 

ngày 21/11/2018  

3  Ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa 
Quyết định 2831/QĐ-BYT 

ngày 04/7/2019  

4  
Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Vi sinh 

Quyết định số 6769 /QĐ-

BYT ngày 08/11/2018  

5  
Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục 

hồi chức năn 

Quyết định số 5737/QĐ-BYT 

ngày 22/12/2017 

6  Ban hành tài liệu 200 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa 
Quyết định số 5344/QĐ-BYT 

Ngày 28/11/2017 Bộ Y tế 

7  
Về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

chuyên ngành Da liễu 

Quyết định số 4790/QĐ-BYT 

của ngày 25/10/2017  

8  
Ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật 

chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức. 

Quyết định số 782/QĐ-KCB 

ngày 4/3/2016 

9  Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa ban hành 
Quyết định số 4825/QĐ-BYT 

ngày 7/9/2016 

10  
Hướng dẫn Biên soạn Quy trình chuyên môn và Quy trình 

chuyên môn của 26 bệnh thường gặp 

Ban hành kèm theo Quyết 

định số 4068/QĐ-BYT ngày 

29/7/2016 

11  
Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực 

Quyết định số 4423/QĐ-BYT 

ngày 17/8/2016 

12  
Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

Chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu 

Quyết định số 4419/QĐ-BYT 

ngày 17/8/2016 

13  
Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật 

Chuyên khoa Phẫu thuật Gan mật 

Quyết định số 4420/QĐ-BYT 

ngày 17/8/2016 

14  
Về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại 

khoa chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình 

Quyết định số 4484/QĐ-BYT 

ngày 18/8/2016 

15  
Ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn 

trong Quản lý chất lượng xét nghiệm 

Quyết định số 5530/QĐ-BYT 

ngày 25/12/2015 

16  
Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai 

Mũi Họng 

Quyết định số 3978/QĐ-BYT 

ngày 18/10/2012  

17  Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi 
Quyết định số 1918/QĐ-BYT 

ngày 04/06/2012  



18  
Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng 

Hàm Mặt 

Quyết định số 3027/QĐ-BYT 

ngày 29/08/2013  

19  Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa 
Quyết định số 3805/QĐ-BYT 

ngày 05/09/2014  

20  
Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ 

Sản 

Quyết định số 1377/QĐ-BYT 

ngày 24/04/2013  

21  
Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa 

Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi 

Quyết định số 201/QĐ-BYT 

ngày 16/01/2014  

22  Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch 
Quyết định số 3983/QĐ-BYT 

ngày 03/10/2014 

23  Phẫu thuật lấy thai 

Quyết định 1377/QĐ-BYT 

ngày 24/04/2013 

24  Đở đẻ ngôi mông 

25  Gây chuyển dạ bàng thuốc 

26  Chăm sóc rốn sơ sinh 

27  Tắm sơ sinh 

28  Điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh bằng phương pháp chiếu đèn 

29  Đặt và tháo dụng cụ tử cung 

30  Định lượng các chất điện giải (Na, K, Cl) 

Quyết định 320/QĐ-BYT 

ngày 23/01/2014 

31  Định lượng Creatinin 

32  Định lượng Cholesterol toàn phần 

33  Định lượng Glucose 

34  Định lượng HbA1c 

35  Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 

36  Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) 

37  Định lượng Protein toàn phần 

38  Định lượng Triglycerid 

39  Định lượng Urê 

40  Đo hoạt độ ALT (GPT) 

41  Đo hoạt độ AST (GOT) 

42  Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường 

Quyết định 26/QĐ-BYT ngày 

03/01/2013 

43  Vi khuẩn kháng thuốc định tính 

44  HbsAg test nhanh 

45  HIV Ab test nhanh 

46  Dengue virus NS1Ag test nhanh 

47  Điện châm 
Quyết định 792/QĐ-BYT 

ngày 12/03/2013 

48  Điều trị bằng tia hồng ngoại 

Quyết định 54/QĐ-BYT ngày 

06/01/2014 

49  Điều trị bằng từ trường 

50  Điều trị bằng vi sóng 

51  Kỹ thuật kéo nắn 

52  Tập vận động có trợ giúp 



53  Tập vận động thụ động 

54  Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi 

55  Tập với xe đạp tập 

56  Tập với ròng rọc 

57  Điều trị bằng Laser công suất thấp 

58  Đặt ống thông dạ dày 

Quyết định 1904/QĐ-BYT 

ngày 30/05/2014 

59  Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng cầm máu cấp cứu 

60  Siêu âm ổ bụng cấp cứu 

61  Quy trình kỹ thuật thử đường máu mao mạch 

62  
Quy trình kỹ thuật thay băng vết mổ ở người bệnh hồi sức cấp 

cứu và chống độc 

63  Quy trình kỹ thuật vận chuyển người bệnh cấp cứu 

64  Quy trình kỹ thuật xoa bóp phòng chống loét (một ngày) 

65  Quy trình kỹ thuật điều trị giảm nồng độ canxi máu 

66  Quy trình kỹ thuật điều trị tăng kali máu 

67  Quy trình kỹ thuật điều trị giảm kali máu 

68  Quy trình kỹ thuật điều trị tăng kali máu 

69  Quy trình kỹ thuật điều trị giảm kali máu 

70  
Quy trình kỹ thuật giải độc ngộ độc rượu methanol và ethylene 

glycol 

71  Quy trình kỹ thuật giải độc ngộ độc rượu ethanol 

72  Quy trình kỹ thuật ghi điện tim tại giường 

73  Quy trình kỹ thuật cấp cứu ngưng tuần hoàn cơ bản 

74  Quy trình kỹ thuật sốc điện ngoài lồng ngực 

75  Quy trình kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực 

76  Quy trình kỹ thuật sốc hổi sinh tim phổi nâng cao 

77  Quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh thở máy 

78  Quy trình kỹ thuật thổi ngạt 

79  Quy trình kỹ thuật đặt nội khí quản 

80  Rạch hoại tử giải thoát chèn ép 

Quyết định 635/QĐ-BYT 

ngày 28/02/2013 

81  
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người 

lớn 

82  Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em 

83  Thay băng điều trị vết thương mãn tính 

84  Sơ cứu, cấp cứu tổn thương bỏng nhiệt 

85  Sơ cấp cứu bỏng do acid 

86  Sơ cấp cứu bỏng do vôi tôi nóng 

87  Chụp X quang răng cận chóp 
Quyết định 25/QĐ-BYT ngày 

03/01/2013 

88  Kỹ thuật thay băng trên người bệnh đái tháo đường Quyết định 1119/QĐ-BYT 



89  Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin ngày 05/04/2013 

90  Kỹ thuật lấy cao răng 

Quyết định 3207/QĐ-BYT 

ngày 28/08/2013 

91  
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GLASS IONOMER 

CEMENT 

92  
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng GUTTA 

PERCHA nguội 

93  Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên 

94  Phẫu thuật nhổ răng hàm dưới mọc lệch 

95  Phẫu thuật nhổ răng mọc lệch có cắt thân, chia chân răng 

96  Nhổ răng vĩnh viễn 

97  Nhổ chân răng vĩnh viễn 

98  Nhổ răng sữa 

99  Nhổ chân răng sữa 

100  Trám bít hố rãnh bằng GLASS IONOMER CEMENT 

101  Chọc dò dịch màng phổi 
Quyết định 1981/QĐ-BYT 

ngày 05/06/2014 
102  Chọc hút khí màng phổi 

103  Kỹ thuật bóp bóng qua mặt nạ 

104  Đặt ống thông dạ dày 

Quyết định 3805/QĐ-BYT 

ngày 05/09/2014 

105  Đặt ống thông hậu môn 

106  Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori 

107  Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu 

108  Siêu âm ổ bụng 

109  Thụt tháo phân 

110  Nội soi trực tràng ống cứng 

111  Nội soi hậu môn ống cứng 

112  Điện tim thường 
Quyết định 3983/QĐ-BYT 

ngày 03/10/2014 
113  Siêu âm doppler tim 

114  Siêu âm doppler mạch máu 

115  Theo dõi SpO2 liên tục tại giường 
Quyết định 3154/QĐ-BYT 

ngày 21/08/2014 
116  Hút đờm hầu họng 

117  Chọc dò dịch não tủy 

118  Đo lượng nƣớc tiểu 24 giờ 

Quyết định 3592/QĐ-BYT 

ngày 11/09/2014 

119  Nong niệu đạo và đặt sonde đái 

120  Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để lọc máu 

121  Chăm sóc catheter TMTT trong lọc máu 

122  Chăm sóc catheter đƣờng hầm có cuff để lọc máu 

123  Lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo 

124  Rút catheter đường hầm 

125  Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương Quyết định 4484/QĐ-BYT 

ngày 18/08/2016 126  Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân hai xương cẳng tay 



127  Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay 

128  Phẫu thuật làm mỏm cụt và đốt bàn ngón 

129  Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi 

130  Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân gấp 

131  Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động 

132  Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động 

133  Phẫu thuật tổn thương gân duỗi dài ngón một bàn chân 

134  Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón một bàn chân 

135  Tai biến của bó bột và cách đề phòng và xử trí tai biến 

Quyết định 199/QĐ-BYT 

ngày 16/01/2014 

136  Bột cẳng bàn tay 

137  Bột cánh cẳng bàn tay 

138  Bột cẳng bàn chân 

139  Bột đùi cẳng bàn chân 

140  
Cắt ruột thừa mổ mở lau rửa ổ bụng, điều trị viêm phúc mạc 

ruột thừa 

Quyết định 201/QĐ-BYT 

ngày 16/01/2014 

141  Phẫu thuật sa trực tràng người lớn đường bụng 

142  Phẫu thuật cắt búi trĩ đơn độc 

143  Phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp Milligan – Morgan 

144  Phẫu thuật rò hậu môn 

145  Khâu nối cơ thắt hậu môn 

146  Điều trị nứt kẽ hậu môn 

 
Nơi nhận: 
- Các khoa, phòng; 

- Lưu VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
  
  
  
  
 Nguyễn Đăng Đổng 
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